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	1. Vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ
	Số câu
	2
	
	
	2
	1
	2
	3
	4

	
	Câu số
	1, 2
	
	
	5, 6
	7
	8, 10
	
	

	
	Số điểm
	2,0
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	2,0
	3,0
	4,0

	2. Vùng Nam Bộ
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	Câu số
	3
	
	4
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
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	2,0
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	Tổng
	Số câu
	3
	
	1
	2
	1
	3
	5
	5

	
	Số điểm
	3,0
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	2,0
	1,0
	3,0
	5,0
	5,0
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Môn Lịch sử và Địa lí
 (Thời gian làm bài:40 phút)


Họ và tên học sinh:.........................................................Lớp:.........
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Bằng số
	Bằng chữ
	

	
	
	
............................................................................................................................................................................


    
Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1. (1 điểm) Phố cổ Hội An thuộc tỉnh nào của nước ta hiện nay?
A. Quảng Ngãi                                                        C. Hải Phòng
B. Đà Nẵng                                                              D. Hồ Chí Minh
Câu 2. (1 điểm) Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân làm cho Nam Bộ trở thành vùng nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất nước ta?
A. Nhiều vùng đất ngập nước.                   
B. Vùng trồng lúa gạo nhiều nhất cả nước.
C. Người dân giàu kinh nghiệm và năng động.
D. Vùng biển rộng, mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 3. (1 điểm) Người anh hùng nào của đất Nam Bộ đã được nhân dân suy tôn làm “Bình Tây Đại Nguyên soái”?
A. Nguyễn Quyền.
B. Nguyễn Trung Trực.
C. Nguyễn Đình Chiểu.
D. Trương Định.
Câu 4. (1 điểm) Trước năm 1976, Thành phố Hồ Chí Minh có những tên gọi khác như:
A. Gia Định, Sài Gòn - Gia Định, Sài Gòn - Chợ Lớn.
B. Gia Định, Định Tường, Biên Hoà, Sài Gòn.
C. Sài Gòn - Gia Định, Sài Gòn - Chợ Lớn, Kẻ Chợ.
D. Gia Định, Sài Gòn - Gia Định, Tân Bình.
Câu 5. (1 điểm)  Anh hùng Đinh Núp là người dân tộc nào?
A. Ba Na.                              B. Ê Đê.
C. Cơ Ho.                              D. Mnông.
Phần II: Tự luận
Câu 6. (1 điểm)  Điền từ sau vào chỗ chấm phù hợp: Lào; Cam-pu-chia Lâm Đồng, lớn nhất, Thanh Hóa
Vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ là vùng có diện tích …………….……. khoảng 150,4 nghìn km2, chiếm gần 45,4% diện tích cả nước; kéo dài từ tỉnh ………………………. đến tỉnh ………………….……. Đây là cầu nối giữa vùng lãnh thổ phía Bắc và phía Nam đất nước. Phía Bắc giáp với Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Phía nam giáp với Đông Nam Bộ, phía tây giáp các nước ……....…. và ………………………….; phía Đông giáp với Biển Đông.
Câu 7: (1 điểm) Hãy nối tên các khu di tích lịch sử (cột A) sao cho đúng với tên địa danh ở (cột B).
	A
	
	B

	Phong Nha- Kẻ Bàng
	
	Phú Thọ

	Lễ hội Đền Hùng
	
	Quảng Trị

	Chùa Thiên Mụ
	
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bến cảng Nhà Rồng
	
	Thừa Thiên Huế


Câu 8: (1 điểm) Em hãy kể tên những lễ hội tiêu biểu của vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                          
Câu 9: (1 điểm) Kể tên một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi. Mô tả một công trình mà em ấn tượng nhất.
……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….…………………………………………………… 
………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………                                                  
Câu 10: (1 điểm) Em hãy cho biết môi trường thiên nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng Nam Bộ. Từ đó đề xuất một số biện pháp để khắc phục khó khăn.
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…… 
………………………………………………………………………….…...………. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………   …………………………………………………………………………….…………                                                       
…………………………………………………………………………….………… 
[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1- câu 5: mỗi câu 1 điểm
Câu 6. (1 điểm)  Điền từ sau vào chỗ chấm phù hợp: Lào; Cam-pu-chia Lâm Đồng, lớn nhất, Thanh Hóa
Vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ là vùng có diện tích lớn nhất khoảng 150,4 nghìn km2, chiếm gần 45,4% diện tích cả nước; kéo dài từ tỉnh Thanh Hóa  đến tỉnh Lâm Đồng Đây là cầu nối giữa vùng lãnh thổ phía Bắc và phía Nam đất nước. Phía Bắc giáp với Trung du miền núi phía Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, Phía nam giáp với Đông Nam Bộ, phía tây giáp các nước Lào và Cam-pu-chia; phía Đông giáp với Biển Đông.
Câu 7: (1 điểm) Hãy nối tên các khu di tích lịch sử (cột A) sao cho đúng với tên địa danh ở (cột B).
	A
	
	B

	Phong Nha- Kẻ Bàng
	
	Phú Thọ

	Lễ hội Đền Hùng
	
	Quảng Trị

	Chùa Thiên Mụ
	
	Thành phố Hồ Chí Minh

	Bến cảng Nhà Rồng
	
	Thừa Thiên Huế


Câu 8: 1 điểm – hs kể được từ 3 đến 5 lễ hôi được 1 điểm
Lễ hội Cầu Ngư
Lễ hội Ka-tê
Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa
 Lễ hội Đua voi
Lễ Tạ ơn cha mẹ
Câu 9 (1điểm):
+ Môi trường thiên nhiên của vùng Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp.
+ Mạng lưới sông ngòi dày thuận lợi phát triển giao thông đường thủ, nuôi trồng thủy sản, du lịch….
+ các hiện tượng như: lũ lụt; sạt lở đất ven sông, ven biển; đất bị nhiễm mặn; thiếu nước vào mùa khô;... gây nhiều khó khăn cho người dân.
- Đề xuất biện pháp khắc phục khó khăn:
+ Dẫn nước ngọt vào ruộng để thau chua, rửa mặn (đối với vùng đất bị nhiễm mặn).
+ Lựa chọn và trồng những giống cây chịu mặn phù hợp với tình trạng mặn của đất.
+ Tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó tích cực với biến đổi khí hậu.
+ Khai thác hợp lý và bền vững các tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, khoáng sản,…)
+ …
Lưu ý: HS trình bày quan điểm cá nhân, GV linh hoạt trong quá trình chấm
Câu 10 (1,0 điểm):
- Một số công trình tiêu biểu trong Địa đạo Củ Chi là: hầm chỉ huy; hầm cứu thương; bếp Hoàng Cầm; giếng nước; khu xưởng chế tạo vũ khí, bệ bắn,…
- Mô tả công trình bếp Hoàng Cầm:
+ Bếp Hoàng Cầm là loại bếp dã chiến, do Hoàng Cầm sáng tạo ra trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
+ Bếp được đào dưới đất, có hố đun và hệ thống hệ thống rãnh dẫn khói, tản khói để cho việc nấu ăn dễ dàng hơn mà không bị kẻ địch phát hiện
